CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
  
Tên môn học: Cơ kỹ thuật

Mã số môn học: MH 10

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ KỸ THUẬT

Mã số môn học: MH 10

Thời gian môn học: 45 giờ

(Lý thuyết: 36 giờ; Thực hành: 9 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

-Vị trí: Môn học được phân bố từ năm học đầu tiên, sau khi học xong các môn học chung, MH09 hoặc trước các môn học cơ sở khác.  

-Tính chất: là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc. 

 II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

-Kiến thức:


+Trình bày được các khái niệm về cơ học vật rắn tuyệt đối và vật rắn biến dạng; 


+Trình bày nguyên lý tạo thành chuyển động trong các cơ cấu máy; tính tỷ số truyền và các đại lượng biến đổi chuyển động. 

+Nhận biết chức năng của một số chi tiết máy quan trọng 

-Kỹ năng:

+Giải được bài toán về tĩnh học trong các liên kết thường gặp, bài toán về  trường hợp chịu lực cơ bản của thanh: kéo (nén) đúng tâm, uốn thuần tuý, cắt dập.

-Thái độ: Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Tĩnh học

-Đại cương về cơ học vật rắn tuyệt đối

-Hệ lực phẳng đồng quy

-Ngẫu lực

-Hệ lực phẳng bất kỳ
	11
	8
	3
	

	II
	Các trường hợp chịu lực của vật rắn

-Nội lực, ngoại lực và ứng suất

-Kéo - nén đúng tâm

-Cắt, dập

-Uốn thuần tuý
	12
	8
	3
	1

	III
	Các cơ cấu và bộ phận máy điển hình

-Các cơ cấu truyền chuyển động quay

-Cơ cấu biến đổi chuyển động

-Trục, ổ trục và khớp nối
	7
	5
	1
	1

	
	Cộng :
	45 =SUM(ABOVE) 
	36
	7 =SUM(ABOVE) 
	2


*Ghi chú : Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tĩnh học 

Mục tiêu:

· Trình bày được các khái niệm về cơ học vật rắn tuyệt đối và vật rắn biến dạng. 

· Giải được bài toán về tĩnh học trong các liên kết thường gặp.

· Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học
1. Đại cương về cơ học vật rắn tuyệt đối 



Thời gian: 2,0giờ 1.1. Vật rắn tuyệt đối

1.2. Lực và đơn vị đo lực

1.3. Hệ lực

1.4. Các tiên đề tĩnh học

1.5. Liên kết và các phản lực liên kết

1.6. Nguyên tắc giải phóng liên kết

2. Hệ lực phẳng đồng quy 





Thời gian: 3,0giờ 2.1. Định nghĩa hệ lực phẳng đồng quy

2.2. Hợp lực của hai lực đồng quy

2.3. Phân tích một lực thành hai lực đồng quy

2.4. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng đồng quy

3. Ngẫu lực 








Thời gian: 2,0giờ
3.1. Mômen của lực đối với một điểm

3.2. Ngẫu lực

3.3. Hợp hệ ngẫu lực phẳng

3.4. Điều kiện cân bằng của hệ ngẫu lực phẳng

4. Hệ lực phẳng bất kỳ 






Thời gian: 4,0 giờ
4.1. Định nghĩa hệ lực phẳng bất kỳ

4.2. Phương pháp thu hệ lực phẳng bất kỳ về một tâm

4.3. Điều kiện cân bằng hệ lực phẳng bất kỳ

4.4. Điều kiện cân bằng hệ lực phẳng song song

Chương 2: Các trường hợp chịu lực của vật rắn

Mục tiêu:

· Hiểu được các khái niệm về Nội lực, ngoại lực và ứng suất 
·  Hiểu được các khái niệm về thanh chịu kéo ( nén ) đúng tâm; cắt và nội lực trong các thanh chịu kéo ( nén ) đúng tâm; cắt.

· Giải được các bài toán về các trường hợp chịu lực cơ bản của thanh: kéo (nén) đúng tâm, uốn thuần tuý, cắt dập
· Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học
1. Nội lực, ngoại lực và ứng suất 




Thời gian: 2,0giờ
1.1. Nhiệm vụ và đối tuợng của cơ học vật rắn biến dạng

1.2. Các giả thuyết cơ bản về vật liệu

1.3. Ngoại lực

1.4. Nội lực

1.5. Phương pháp mặt cắt

1.6. Ứng suất

2. Kéo (nén) đúng tâm 






Thời gian: 4,0giờ
2.1. Định nghĩa kéo (nén) đúng tâm

2.2. Nội lực trong thanh chịu kéo (nén) đúng tâm

2.3. Ứng suất trong thanh chịu kéo (nén)

*Kiểm tra đinh kỳ:







Thời gian: 1,0giờ
3. Cắt 








Thời gian: 1,0giờ
3.1. Khái niệm về cắt

3.2. Nội lực và ứng suất khi thanh chịu cắt

5. Uốn thuần tuý 







Thời gian: 4,0giờ
5.2. Nội lực

5.3. Ứng suất và biến dạng

5.4. Tính toán về uốn thuần tuý

Chương 3: Các cơ cấu và bộ phận máy điển hình

Mục tiêu:

· Trình bày được nguyên lý tạo thành chuyển động trong các cơ cấu máy; tính tỷ số truyền và các đại lượng biến đổi chuyển động. 
· Nhận biết chức năng của một số chi tiết máy quan trọng 

· Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học
1. Các cơ cấu truyền chuyển động quay 

  
           Thời gian: 2,0giờ
1.1. Cơ cấu bánh răng

1.2. Cơ cấu bánh vít, trục vít

1.3. Cơ cấu đai

2. Cơ cấu biến đổi chuyển động 



          Thời gian: 2,0giờ
2.1. Cơ cấu bánh răng, thanh răng

2.3. Cơ cấu Vít me- đai ốc

2.6. Cơ cấu cu lit

2.7. Cơ cấu bánh răng cóc

*Kiểm tra đinh kỳ:







Thời gian: 1,0giờ
3. Trục, ổ trục và khớp nối 




        Thời gian: 2,0giờ
3.1. Trục

3.1.1.Cấu tạo 

3.1.2.phân loại

3.2. Ổ trục

3.2.1.Cấu tạo 

3.2.2.phân loại

3.3.Khớp nối

3.3.1.Cấu tạo 

3.3.2.phân loại

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:


+ Máy chiếu projector, máy tính 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Giấy, bút

+ Các cơ cấu truyền chuyển động quay

+ Cơ cấu biến đổi chuyển động

+ Trục, ổ trục và khớp nối

· Hình vẽ trên phim trong

· Bảng tra ứng suất cho phép của các loại vật liệu

· Tài liệu phát tay cho học viên

· Tài liệu tham khảo 

· Tranh treo tường

· Giáo trình Cơ kỹ thuật

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-Về kiến thức: 
+ Các khái niệm cơ bản về tĩnh học; 
+ Các bài toán cơ bản về kéo, nén đúng tâm, uốn. 
+ Phạm vi ứng dụng của các cơ cấu thực hiện chuyển động quay và biến đổi chuyển động 
-Về kỹ năng: 

+ Nhận biết và giải các bài toán cơ bản tương ứng với các trường hợp chịu lực cụ thể;

+ Tính tỷ số truyền của các cơ cấu truyền chuyển động quay, các đại lượng biến đổi chuyển động.   

-Về thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:


+Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+Tham gia học tập đầy đủ thời lượng môn học.


+Chuyên cần, say mê môn học.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:

   Áp dụng cho đào tạo nghề  lắp đặt thiết bị lạnh, trình độ trung cấp nghề, 
Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện giảng dạy.

- Trong quá trình giảng dạy cần sử dụng các phần mềm mô phỏng và các mô hình, trực quan vật thật để làm rõ vấn đề nêu ra trong lý thuyết.

- Cần hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu thực tế sản xuất và tổ chức trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan giữa lý thuyết và thực tế.

- Chuẩn bị các loại đề thi, bài tập để đánh giá quá trình học tập của học sinh .

2. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Nội dung các bài toán cơ bản trong kéo, nén đúng tâm, uốn, xoắn.
- Đặc điểm và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu thực hiện chuyển động quay và biến đổi chuyển động . . .
- Giải các bài toán cơ bản tương ứng với các trường hợp chịu lực cụ thể, tính tỷ số truyền của các cơ cấu truyền chuyển động quay, các đại lượng biến đổi chuyển động. .
3. Tài liệu cần tham khảo:

- Nguyễn Văn Đình -Nguyễn Nhật Lệ - Đỗ Sanh - Cơ học lý thuyết - Tập 1, 2 - Nhà xuất bản ĐH & THCN, 1999.

- Nguyễn Văn Bình - Lê Doãn Hồng - Đỗ Sanh - Bài tập cơ học lý thuyết - T1,T2 - Nhà xuất bản  GD & ĐT,1999.

- Nguyễn Văn Vượng -  Lê Quang Minh- Sức bền vật liệu - Nhà xuất bản ĐH & THCN, 1999.                           

- Nguyễn Văn Vượng - Bùi Trọng Lựu - Bài tập sức bền vật liệu - Nhà xuất bản ĐH & THCN, 1999.                                          

- Đỗ Sanh - Nguyễn Văn Vượng - Cơ học ứng dụng - Nhà xuất bản KHKT, 1995.                       

- Nguyễn Nhật Lệ - Nguyễn Văn Vượng - Bài tập cơ học ứng dụng- Nhà xuất bản ĐH & THCN, 1995.                                 

- Lê Thọ Trình -  Cơ học kết cấu - Nhà xuất bản khoa học & KINH Tế, 2003.    

- Nguyễn Khắc Đạm - Cơ kỹ thuật - Nhà xuất bản Giáo Dục, 1992.
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